[bookmark: loai_2]QUY CHẾ
[bookmark: loai_2_name]PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)
[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
[bookmark: dieu_2_1]	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
[bookmark: dieu_3]	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
	1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Thừa phát lại.
	2. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
	3. Hoạt động phối hợp phải chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất, kịp thời, hiệu quả.
	4. Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: chuong_2_name]NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
[bookmark: dieu_4]	Điều 4. Nội dung phối hợp
	1. Tổ chức phổ biến, thi hành pháp luật về Thừa phát lại, chính sách phát triển tổ chức hành nghề Thừa phát lại.
	2. Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương.
	3. Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.
	4. Quyết định việc thành lập, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.
	5. Tham mưu ban hành quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
	6. Phối hợp trong kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Thừa phát lại nhằm tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.
	7. Trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu về vi bằng; chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các ngành; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại.
	8. Thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.
	9. Phối hợp thực hiện một số hoạt động khác để thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động Thừa phát lại.
[bookmark: dieu_5]	Điều 5. Hình thức phối hợp
	Hoạt động phối hợp được thực hiện linh hoạt bằng nhiều hình thức phù hợp như: Họp, trao đổi bằng văn bản, thanh tra, kiểm tra và một số hình thức phối hợp khác phù hợp với quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_6]	Điều 6. Trách nhiệm phối hợp
	1. Sở Tư pháp
	a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; rà soát các quy định của pháp luật về Thừa phát lại và các quy định pháp luật khác có liên quan để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện, bảo đảm áp dụng thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh;
	b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tiêu chí thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển tổ chức hành nghề Thừa phát lại ở địa phương; xem xét, đánh giá về tính hợp lý, hiệu quả của địa điểm thành lập Văn phòng Thừa phát lại để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập;
	c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu về vi bằng;
	d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động của tổ chức Thừa phát lại;
	đ) Chỉ đạo các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở số điện thoại của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý tổ chức, hoạt động Thừa phát lại để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc thông tin, phản ánh về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại;
	e) Trong trường hợp cần thiết, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh;
	g) Định kỳ hàng năm và đột xuất tổ chức họp giao ban với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện để đánh giá về tình hình hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; thông tin liên quan đến việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về 	Thừa phát lại tại địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.
	2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	a) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh;
	b) Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công trong việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị... của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của các tổ chức Thừa phát lại.
	3. Sở Tài nguyên và Môi trường
	Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả thông tin về giao dịch bảo đảm) phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại; đồng thời, phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định pháp luật.
	4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động làm việc tại các Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp giải thể, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.
	5. Sở Tài chính
	Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến chế độ tài chính trong việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu vi bằng liên quan đến hoạt động Thừa phát lại làm cơ sở cho việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
	6. Sở Thông tin và Truyền thông
	a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về Thừa phát lại lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
	b) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu vi bằng về Thừa phát lại.
	7. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký kinh doanh, đầu tư phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại.
	8. Sở Giao thông vận tải
	Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký phương tiện tham gia giao thông phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định.
	9. Công an tỉnh
	a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong việc xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động Thừa phát lại của các tổ chức, cá nhân;
	b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu về đăng ký xe cơ giới phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật;
	c) Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án theo quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định pháp luật có liên quan;
	d) Chỉ đạo Công an cấp huyện và Công an cấp xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại tổ chức bảo vệ việc cưỡng chế thi hành án theo trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ;
	đ) Chỉ đạo Trại tạm giam, các nhà tạm giữ phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định;
	g) Chỉ đạo Công an cấp huyện thường xuyên kiểm tra tình hình bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại tại địa bàn.
	10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	Cung cấp thông tin về tình hình tuân thủ pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản của Tòa án, các văn bản về thi hành án và trong hoạt động thi hành án của Thừa phát lại theo đề nghị của Sở Tư pháp hoặc các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	11. Tòa án nhân dân tỉnh
	a) Hỗ trợ và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện và các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện các công việc được làm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
	b) Thông tin cho Sở Tư pháp về số lượng và chất lượng của vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.
	12. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
	a) Thỏa thuận và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện giao các văn bản cần tống đạt cho Thừa phát lại thực hiện; phối hợp, hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại, đặc biệt là hỗ trợ về kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự;
	b) Thông tin về việc thực hiện các công việc về thi hành án dân sự của Thừa phát lại theo đề nghị của Sở Tư pháp hoặc các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	13. Cục Thuế tỉnh
	a) Cung cấp thông tin về thu, nộp, cấp biên lai về phí, lệ phí; về thực hiện nghĩa vụ thuế của các Văn phòng Thừa phát lại khi có yêu cầu;
	b) Cung cấp và chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại theo quy định pháp luật;
	c) Thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố cấp huyện thực hiện quản lý thuế theo phân cấp quản lý đối với các Văn phòng Thừa phát lại theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.
	14. Cục Hải quan tỉnh
	Cung cấp và chỉ đạo các Chi cục Hải quan cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại theo quy định pháp luật.
	15. Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Chủ trì thực hiện, chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật.
	16. Ủy ban nhân dân cấp huyện
	a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan phổ biến pháp luật về Thừa phát lại; giá trị pháp lý của văn bản Thừa phát lại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ở địa phương;
	b) Phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, đánh giá về nhu cầu Thừa phát lại của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; góp ý kiến về địa điểm, tính hiệu quả của việc phát triển tổ chức hành nghề Thừa phát lại; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động Thừa phát lại tại địa phương;
	c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin về đương sự và tài sản theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của tổ chức hành nghề Thừa phát lại phục vụ cho việc lập vi bằng; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm trách nhiệm phối hợp với các tổ chức hành nghề Thừa phát lại;
	d) Thực hiện việc giám sát, cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri, các tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương. Trường hợp cần thiết kiến nghị Sở Tư pháp thành lập đoàn kiểm tra, hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn thanh tra về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại đối với các tổ chức hành nghề Thừa phát lại tại địa phương khi có thông tin hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật;
	đ) Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo đề nghị hoặc chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
	e) Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ, nội dung phối hợp thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Quy chế này.
	g) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại.
	17. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ngoài những nhiệm vụ nêu trên còn có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ khác theo đề nghị hoặc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: chuong_3]Chương III
[bookmark: chuong_3_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_7]	Điều 7. Triển khai thực hiện Quy chế
	1. Kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách; các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện lồng ghép với kinh phí chuyên môn đã được bố trí trong dự toán giao hàng năm.
	Sở Tài chính căn cứ vào nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán giao các đơn vị, thực hiện thẩm định, quyết toán theo quy định.
	2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp này. Đồng thời, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra; tham mưu tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
[bookmark: dieu_8]	Điều 8. Giải quyết khó khăn, vướng mắc
	Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét, giải quyết.
[bookmark: dieu_9]	Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
[bookmark: _GoBack]	Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc có sự thay đổi của pháp luật, Sở Tư pháp chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
